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NGÀNH HÀNG PHÂN BÓN 
THÁNG 09/2010 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 

 Giá phân bón thế giới tiếp tục đà tăng 

 Lượng phân bón các loại nhập khẩu trong 

tháng 9 ước đạt 300.000 tấn 

  Giá phân bón trong nước tăng mạnh trong 

tuần cuối tháng 9 

 Agroinfo nhận định thị trường 

 

 

 

 



1.THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Giá phân bón thế giới tiếp tục 

tăng giá 

Tháng 9/2010 giá phân bón 

thế giới tiếp tục tăng so với thang s8. 

Như vậy, giá phân bón đã không 

ngừng tăng lên từ tháng 5 tới nay. 

Cụ thể,  giá Ure hạt trong tại thị 

trường Trung Đông đã tăng từ mức 

trung bình 283,75 USD/tấn (tháng 8) 

lên 308,75USD/tấn (mức tăng 9%). 

Hình 1: Giá phân URE tại Trung 

Đông 

 

Nguồn: AGROINFO 

Giá phân bón tăng liên tục kể từ 

tháng 5 đến nay một phần là do thị 

trường nông sản thế giới đang ở 

trạng thái khá vững chắc. Mặt khác, 

giá dầu thô trên thị trường thế giới ở 

mức cao cũng gây áp lực lên thị 

trường phân bón.  

Nhu cầu phân bón ở châu Âu và Mỹ 

cộng với nhu cầu từ Brazil, Thổ Nhĩ 

Kỳ và Việt Nam chuẩn bị cho vụ 

Đông Xuân đang tạo thêm áp lực lên 

nguồn cung trên thị trường thế giới. 

Mặt khác, nhiều nhà máy phân bón 

lớn, đặc biệt là ở Nga và Trung 

Quốc bước vào thời gian nghỉ bảo 

dưỡng đã làm giảm sản lượng tạm 

thời khiến nguôn cung xuất khẩu bị 

ảnh hưởng.  

Tất cả những yếu tố này đang gây áp 

lực mạnh lên thị trường phân bón 

trong tháng 9.  

Đối với thị trường phân DAP: 

giá DAP thế giới cũng đang tăng 

mạnh do cầu về sulphur tăng mạnh 

từ Trung Quốc và một số dự án 

khác, đặc biệt là giá sulphur tại 

Trung Đông lên rất cao. Trung bình 

trong tháng, giá này sulphur hạt của 

Iran bán giá 159 đô/tấn fob, trong 



khi đó giá trung bình ở Ấn Độ là 

180 đô/tấn cfr. 

Trong tháng 9, khoảng 3 triệu tấn 

DAP đã được sản xuất để phục vụ 

nhu cầu nội địa Trung Quốc và 

khoảng 1 triệu tấn dành cho xuất 

khẩu trong quý 4.  

Nhìn chung thị trường thế giới đang 

tăng rất tốt và việc tăng giá gần đây 

có thể được duy trì đến hết năm. 

2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

2.1.Nhập khẩu phân bón tháng 

9/2010 đạt 300.000 tấn 

Hình 2: Lượng nhập khẩu phân 

bón qua các tháng trong năm 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Lượng phân bón các loại nhập khẩu 

trong tháng 9 ước đạt 300 nghìn tấn, 

trong đó: Ure là 100 nghìn tấn, 

lượng SA nhập khẩu đạt 20 nghìn 

tấn, DAP là 1.360 nghìn tấn, và 

NPK đạt 35 nghìn tấn. Khối lượng 

phân bón nhập khẩu đến hết quý III 

ước đạt 2,42 triệu tấn với trị giá 733 

triệu USD, xấp xỉ 2/3 về lượng và 

giá trị so với cùng kỳ năm trước. Hai 

nguồn nhập khẩu lớn nhất là Trung 

Quốc chiếm tỷ trọng 39,0 %, và Nga 

– 15,6%. 

Hình 3: Kim ngạch nhập khẩu 

phân bón qua các tháng 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

So với 9 tháng đầu năm 2009, lượng 

nhập khẩu phân bón tính đến hết quý 

3/2010 đã giảm khoảng 33% trong 

khi kim ngạch nhập khẩu giảm 29%. 

Đơn giá nhập khẩu trung bình 9 

tháng đầu năm 2009 vào khoảng 

0,3USD/tấn trong khi mức giá trung 



bình cùng thời gian 2010 là 

0,33USD/tấn, tương đương mức 

tăng 5%.  

Hình 4: Đơn giá nhập khẩu phân 

bón 9 tháng đầu năm 2010 

 

Nguôn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải 

quan 

Tính riêng 9 tháng đầu năm 

2010, tổng lượng phân bón sản xuất 

trong nước đạt khoảng 3,23 triệu tấn 

phân bón các loại; dự kiến sản lượng 

trong quý 4 sắp tới đạt khoảng 2,5-

2,8 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu 

phân bón cho vụ Đông Xuân là lớn 

nhất, vào khoảng 3,6 triệu tấn. Như 

vậy lượng phân bón thiếu hụt sẽ phải 

bù đắp bằng nhập khẩu.  

 

 

 2.2. Giá phân bón diễn biến 

trái chiều ở một số thị trường 

Hình 5: giá phân bón tại An Giang 

 

Nguồn: AGROINFO 

Hai tuần đầu tháng 9/2010 giá 

phân bón trên thị trường khá ổn định 

so với tháng trước.   

Tại An Giang, giá ure tăng rất nhẹ, 

chỉ khoảng 7000 đồng/tấn và hiện ở 

mức 103.000-10.500 đồng/kg. Giá 

DAP tăng thêm 500 đồng/kg và 

giáNPK Đầu Trâu giảm nhẹ khoảng 

300 đồng/kg. Ở khu vực phía Bắc, 

do lúa vụ chiêm (sớm) ở hai huyện 

Quỳnh Phụ và Hưng Hà đang chuẩn 

bị thu hoạch để trồng cây vụ đông 

khiến thị trường phân bón phục vụ 

sản xuất tại Thái Bình  trở nên sôi 

động hơn. Giá Ure Hà Bắc trong 

tháng 9 vào khoảng 6.450 đồng/kg, 



giá Urea Phú Mỹ là 6.500 đồng/kg, 

urea Trung Quốc giá có rẻ hơn 1 

chút, khoảng 6.350 đồng/kg. Lân 

Lâm Thao tại Thái Bình vào khoảng 

2.120-2.200 đồng/kg.  

Tuy nhiên, do nhiều địa phương 

đang bắt đầu bước vào vụ Thu Đông 

và vụ Chiêm nên giá phân bón nửa 

cuối tháng 9 có dấu hiệu nhích lên 

với hầu hết các loại phân bón như 

urê, DAP, SA và kali. Giá bán lẻ 

phân urê hạt trong tại An Giang đã 

tăng từ 6.200 đ/kg lên 7.000 đ/kg, 

urê hạt đục tăng từ 6.400 đ/kg lên 

7.600 đ/kg, giá kali tăng từ 7.600 

đ/kg lên 8.500 đ/kg, DAP tăng từ 

9.500 đ lên 11.700 – 12.000 đ/kg, 

SA tăng từ 2.800 đ/kg lên 3.400 

đ/kg. Mức tăng trên hầu như đồng 

đều trên tất cả các địa phương ở 

Nam Bộ như Đồng Nai, Cần Thơ, 

Trà Vinh, Đồng Tháp. 

Hình 6: giá phân bón DAP tại Tiền 

Giang và  Bến Tre 

 

Nguồn: AGROINFO 

DAP được tiêu thụ mạnh ở các tỉnh 

khu vực ĐBSCL do đó trong những 

tuần cuối tháng 9 giá DAP đã tăng 

mạnh ở các địa phương này. Tại Bến 

Tre, giá tháng 9 đã tăng 2000 

đồng/kg so với tháng 8, đứng ở 

mưức13.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ, 

giá đã tăng từ 10.200 đồng/kg lên 

trên 11.000 đồng/kg vào tuần thứ 4 

của tháng 9, tức là tăng 8% trong 

vòng 4 tuần.  

2.3. Một số hoạt động đáng chú ý 

trong tháng 

• Ngày 24/8/2010 Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành Thông tư 

số 49/2010/TT-BNNPTNT về 

việc bổ sung Danh mục giống 



cây trồng phân bón được phép 

sản xuất, kinh doanh và sử 

dụng ở Việt Nam 

 

3. AGROINFO nhận định thị 

trường 

Nhìn chung từ nay đến cuối năm giá 

phân bón sẽ còn tiếp tục gia tăng. 

Nguyên nhân chính là do cầu của 

phân bón cho vụ thu đông sẽ gia 

tăng. Thời gian vừa qua thị trường 

phân bón trong nước có những biến 

động khá đột ngột. Giá liên tục tăng 

nhanh trong thời gian ngắn và chưa 

có dấu hiệu dừng lại khiến nhiều 

doanh nghiệp không dám đẩy mạnh 

việc bán ra khiến giá càng tăng cao. 

Nguyên nhân chủ yếu có lẽ do giá 

phân bón tại thị trường thế giới thời 

điểm vừa qua đã tăng cao, giá phân 

bón trong nước lại liên tục ở mức 

thấp trong một thời gian dài, tỷ giá 

ngoại tệ biến động phức tạp, lãi suất 

tiền Việt cao khiến cho các doanh 

nghiệp không dám nhập khẩu nhiều. 

Trong thời gian tới sắp đến vụ đông 

xuân Nam bộ với nhu cầu lớn rất có 

thể thị trường sẽ còn có nhiều diễn 

biến phức tạp 

 

 


